
Đợt 1 Đợt 2 Tổng 2 đợt

1 7133106534 11/07/2004

Kinh tế đối ngoại - Chất lượng cao 

CLC13.1 BO/ME_TBB 100% 3.960.000 4.320.000 8.280.000 8.280.000

2 7133807073 24/07/2004
Luật Đầu tư Kinh doanh K13B

BO/ME_TBB 100% 3.960.000 3.240.000 7.200.000 7.200.000

3 7133402157 02/09/2004
Ngân hàng K13

BO/ME_TBB 100% 4.320.000 4.320.000 8.640.000 8.640.000

4 7133401120 01/02/2004
Quản trị marketing K13A

BO/ME_TBB 100% 4.320.000 2.880.000 7.200.000 7.200.000

5 7133402049 16/03/2004
Tài chính K13A

BO/ME_TBB 100% 3.600.000 2.160.000 5.760.000 5.760.000

6 7133101119 18/09/2004
Đầu tư K13B

BO/ME_TNLĐ 50% 4.680.000 3.960.000 8.640.000 4.320.000

7 7133205053 15/04/2004
Quản lý công K13

BO/ME_TNLĐ 50% 3.240.000 2.160.000 5.400.000 2.700.000

8 7133401050 15/09/2004
Quản trị doanh nghiệp K13

BO/ME_TNLĐ 50% 3.960.000 3.600.000 7.560.000 3.780.000

9 7133401118 13/05/2004
Quản trị marketing K13A

BO/ME_TNLĐ 50% 5.040.000 2.880.000 7.920.000 3.960.000

10 7133106117 05/02/2004
Thương mại quốc tế và logistics K13A

BO/ME_TNLĐ 50% 3.240.000 4.320.000 7.560.000 3.780.000

11 7133101193 19/07/2004
Đấu thầu và quản lý dự án K13

CDDC 100% 5.040.000 3.960.000 9.000.000 9.000.000

12 7133101032 10/11/2004
Đầu tư K13A

DTOC_CNGHEO 100% 4.320.000 4.320.000 8.640.000 8.640.000

13 7133101104 07/05/2004
Đầu tư K13B

DTOC_CNGHEO 100% 4.320.000 4.320.000 8.640.000 8.640.000

14 7133403012 06/07/2004
Kế toán kiểm toán K13A

DTOC_CNGHEO 100% 4.320.000 3.600.000 7.920.000 7.920.000

15 7133403018 09/08/2004
Kế toán kiểm toán K13A

DTOC_CNGHEO 100% 3.240.000 2.520.000 5.760.000 5.760.000

16 7133403039 28/08/2004
Kế toán kiểm toán K13A

DTOC_CNGHEO 100% 5.400.000 5.400.000 10.800.000 10.800.000

17 7133106064 05/04/2004
Kinh tế đối ngoại K13

DTOC_CNGHEO 100% 4.680.000 5.040.000 9.720.000 9.720.000

18 7133112064 17/06/2004
Kinh tế và kinh doanh số K13

DTOC_CNGHEO 100% 3.960.000 4.320.000 8.280.000 8.280.000

19 7133807017 13/05/2003
Luật Đầu tư Kinh doanh K13A

DTOC_CNGHEO 100% 3.960.000 3.960.000 7.920.000 7.920.000

Họ tên Ngày sinh Lớp quản lý
Đối tượng miễn 

giảm

Miễn 

giảm

Ngụy Thị Duyên Hồng

Bùi Diệu Linh

Hà Thị Thủy

Vương Thanh Tâm

Phạm Hồng Trang

Trần Thị Bích Hậu

Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nguyễn Thị Vân Khánh

Phạm Thị Hạnh

Lý Thị Hương

Sin Thị Dương

Lê Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thanh Nhàn

Hoàng Công Thắng

Nguyễn Thị Phương Thảo

Vũ Sơn Hùng

Vũ Thị Minh

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 13 ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Học kỳ 1, Năm học 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-HVCSPT ngày           /        /2024 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)
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Phạm Thị Thùy Trang
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20 7133807104 22/05/2004
Luật Đầu tư Kinh doanh K13B

DTOC_CNGHEO 100% 3.600.000 3.600.000 3.600.000

21 7133205080 05/12/2003
Quản lý công K13

DTOC_CNGHEO 100% 3.240.000 4.320.000 7.560.000 7.560.000

22 7133402022 25/07/2004
Tài chính K13A

DTOC_CNGHEO 100% 4.320.000 4.320.000 8.640.000 8.640.000

23 7133402099 28/03/2004
Tài chính K13B

DTOC_CNGHEO 100% 3.600.000 5.040.000 8.640.000 8.640.000

24 7133106119 12/02/2004
Thương mại quốc tế và logistics K13A

DTOC_CNGHEO 100% 4.320.000 4.320.000 8.640.000 8.640.000

25 7133106145 17/05/2004
Thương mại quốc tế và logistics K13A

DTOC_CNGHEO 100% 3.240.000 4.320.000 7.560.000 7.560.000

26 7133101063 30/05/2004
Đầu tư K13A

DTOC_NGHEO 100% 4.680.000 3.960.000 8.640.000 8.640.000

27 7133403024 05/10/2004
Kế toán kiểm toán K13A

DTOC_NGHEO 100% 6.120.000 3.600.000 9.720.000 9.720.000

28 7133807020 08/11/2004
Luật Đầu tư Kinh doanh K13A

DTOC_NGHEO 100% 3.240.000 3.600.000 6.840.000 6.840.000

29 7133205012 23/04/2004
Quản lý công K13

DTOC_NGHEO 100% 3.240.000 3.240.000 6.480.000 6.480.000

30 7133205016 19/05/2004
Quản lý công K13

DTOC_NGHEO 100% 4.320.000 2.160.000 6.480.000 6.480.000

31 7133205040 10/09/2003
Quản lý công K13

DTOC_NGHEO 100% 3.240.000 4.320.000 7.560.000 7.560.000

32 7133205051 19/07/2004
Quản lý công K13

DTOC_NGHEO 100% 4.320.000 2.160.000 6.480.000 6.480.000

33 7133205077 11/04/2004
Quản lý công K13

DTOC_NGHEO 100% 4.320.000 3.240.000 7.560.000 7.560.000

34 7133401008 12/05/2004
Quản trị doanh nghiệp K13

DTOC_NGHEO 100% 5.760.000 2.880.000 8.640.000 8.640.000

35 7133401065 14/11/2004
Quản trị marketing K13A

DTOC_NGHEO 100% 4.320.000 3.600.000 7.920.000 7.920.000

36 7133106081 07/09/2004
Kinh tế đối ngoại K13

DTOC_NGHEO 100% 4.680.000 3.960.000 8.640.000 8.640.000

37 7133402076 18/09/2004
Tài chính K13B

DTOCITNGUOI_VKKHAN 100% 4.320.000 3.240.000 7.560.000 7.560.000

38 7133807035 29/03/2004
Luật Đầu tư Kinh doanh K13A

KHONG_NGUON ND 100% 4.320.000 3.600.000 7.920.000 7.920.000

39 7133101148 12/11/2004
Đầu tư K13B

MCOI 100% 4.680.000 1.800.000 6.480.000 6.480.000

40 7133112036 20/08/2003
Kinh tế và kinh doanh số K13

TTật 100% 3.960.000 3.240.000 7.200.000 7.200.000

41 7133402004 18/10/2004
Tài chính K13A

TTật 100% 3.600.000 5.040.000 8.640.000 8.640.000

42 7133101013 18/09/2004
Đầu tư K13A

VUNGKHOKHAN 70% 3.600.000 3.960.000 7.560.000 5.292.000

Hôih Thị Phượng

Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Hoàng Ngọc Diễn

Chảo Tả Mẩy

Nông Thuý Vân

Vy Thị Đoài

Đinh Trần Tú Anh

Lương Thị Xoan

Củng Tăng Hà

Nguyễn Thị Nhung

Lô Thị Quyên

Lô Thị Nam

Lý Khánh Hòa

Vi Thị Linh Chi

Hoàng Mai Điệp

Hà Thị Mỹ Linh

Đinh Xuân Thương

Khoàng Tư Xá

Nông Thị Bích Hường

Hồ Thị Nguyện

Ông Thị Lê

Hứa Thị Tiên
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43 7133101050 06/11/2004
Đầu tư K13A

VUNGKHOKHAN 70% 3.600.000 4.320.000 7.920.000 5.544.000

44 7133105051 06/06/2004
Kế hoạch phát triển K13

VUNGKHOKHAN 70% 3.960.000 3.960.000 7.920.000 5.544.000

45 7133403091 08/07/2004
Kế toán kiểm toán K13B

VUNGKHOKHAN 70% 5.400.000 2.520.000 7.920.000 5.544.000

46 7133106563 06/06/2004
Kinh tế đối ngoại - Chất lượng cao 

CLC13.2 VUNGKHOKHAN 70% 5.400.000 5.400.000 3.780.000

47 7133101264 06/09/2004
Kinh tế và quản lý công K13

VUNGKHOKHAN 70% 4.320.000 5.400.000 9.720.000 6.804.000

48 7133807014 03/10/2004
Luật Đầu tư Kinh doanh K13A

VUNGKHOKHAN 70% 3.960.000 2.880.000 6.840.000 4.788.000

49 7133402154 08/06/2004
Ngân hàng K13

VUNGKHOKHAN 70% 4.320.000 4.320.000 8.640.000 6.048.000

50 7133402164 12/08/2004
Ngân hàng K13

VUNGKHOKHAN 70% 4.320.000 3.240.000 7.560.000 5.292.000

51 7133205010 27/09/2003
Quản lý công K13

VUNGKHOKHAN 70% 3.240.000 4.320.000 7.560.000 5.292.000

52 7133205025 01/06/2004
Quản lý công K13

VUNGKHOKHAN 70% 3.240.000 3.240.000 6.480.000 4.536.000

53 7133205043 21/10/2004
Quản lý công K13

VUNGKHOKHAN 70% 4.320.000 3.240.000 7.560.000 5.292.000

54 7133205066 07/02/2003
Quản lý công K13

VUNGKHOKHAN 70% 2.880.000 2.160.000 5.040.000 3.528.000

55 7133205075 02/08/2004
Quản lý công K13

VUNGKHOKHAN 70% 5.400.000 2.160.000 7.560.000 5.292.000

56 7133401036 10/01/2004
Quản trị doanh nghiệp K13

VUNGKHOKHAN 70% 5.040.000 3.600.000 8.640.000 6.048.000

57 7133401084 20/08/2004
Quản trị marketing K13A

VUNGKHOKHAN 70% 4.320.000 3.600.000 7.920.000 5.544.000

58 7133401131 17/10/2004
Quản trị marketing K13A

VUNGKHOKHAN 70% 5.040.000 3.600.000 8.640.000 6.048.000

59 7133401190 23/11/2004
Quản trị marketing K13B

VUNGKHOKHAN 70% 4.320.000 3.600.000 7.920.000 5.544.000

60 7133402043 23/07/2004
Tài chính K13A

VUNGKHOKHAN 70% 4.320.000 4.320.000 8.640.000 6.048.000

61 7133106084 18/09/2004
Thương mại quốc tế và logistics K13A

VUNGKHOKHAN 70% 3.240.000 4.320.000 7.560.000 5.292.000

62 7133106099 28/07/2004
Thương mại quốc tế và logistics K13A

VUNGKHOKHAN 70% 4.320.000 4.320.000 8.640.000 6.048.000

412.848.000

Vi Hương Giang

Ma Diệu Nga

Cư Đoàn Sơn Hải

Ma Thị Huyền Trang

Phạm Minh Quân

Hoàng Phương Oanh

Bế Thị Mai Anh

Nguyễn Anh Phương

Lê Hoàng Cầu

Nông Thị Hạnh

Lương Thị Thuỳ Linh

Đàm Thị Minh Thư

Vi Thị Kiều Trinh

Lưu Thị Ánh Tuyết

Mào Vân Quỳnh

Đàm Thị Uyên Chi

Lục Thị Hồng Hạ

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Mai Lý

Hoàng Thị Kim Liên

(Bằng chữ: bốn trăm mười hai triệu, tám trăm bốn mươi tám ngàn đồng./.)

TỔNG CỘNG 
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